
1 CNTT B16DCCN225 Nguyễn Ngọc Mai D16CQCN01-B 3.35 3.35 Xuất sắc Giỏi 5,760,000 Cấp mới

2 CNTT B16DCCN001 Chu Văn An D16CQCN01-B 3.34 0.10 3.44 Xuất sắc Giỏi 5,760,000 Cấp mới

3 CNTT B16DCCN025 Nguyễn Hữu Bằng D16CQCN01-B 3.34 3.34 Xuất sắc Giỏi 5,760,000 Cấp mới

4 CNTT B16DCCN169 Nguyễn Thị Hương D16CQCN01-B 3.34 3.34 Xuất sắc Giỏi 5,760,000 Cấp mới

5 CNTT B16DCCN129 Nguyễn Thị Hồng Hạnh D16CQCN01-B 3.19 3.19 Xuất sắc Khá 4,800,000 Cấp mới

6 CNTT B16DCCN009 Nguyễn Lan Anh D16CQCN01-B 3.16 0.10 3.26 Xuất sắc Giỏi 5,760,000 Cấp mới

7 CNTT B16DCCN281 Nguyễn Minh Quân D16CQCN01-B 3.09 0.10 3.19 Xuất sắc Khá 4,800,000 Cấp mới

8 CNTT B16DCCN300 Nguyễn Hữu Sơn D16CQCN04-B 3.06 0.10 3.16 Xuất sắc Khá 4,800,000 Cấp mới

9 MAR B16DCMR069 Hoàng Thanh Mai D16CQMR01-B 3.02 3.02 Xuất sắc Khá 4,050,000 Cấp mới

10 MAR B16DCMR098 Đàm Thị Thu D16CQMR02-B 3.18 3.18 Tốt Khá 4,050,000 Cấp mới

11 MAR B16DCMR060 Nguyễn Thị Linh D16CQMR02-B 3.10 3.10 Tốt Khá 4,050,000 Cấp mới

12 MAR B16DCMR056 Bùi Phương Linh D16CQMR02-B 2.98 2.98 Xuất sắc Khá 4,050,000 Cấp mới

13 MAR B16DCMR024 Nguyễn Ngọc Hân D16CQMR02-B 2.95 2.95 Tốt Khá 4,050,000 Cấp mới

14 MAR B16DCMR090 Phạm Thị Như Quỳnh D16CQMR02-B 2.93 2.93 Tốt Khá 4,050,000 Cấp mới

15 QTKD B16DCQT055 Nguyễn Bích Hồng D16CQQT03-B 3.25 3.25 Xuất sắc Giỏi 4,860,000 Cấp mới

16 QTKD B16DCQT139 Lê Thị Thủy D16CQQT03-B 3.06 3.06 Xuất sắc Khá 4,050,000 Cấp mới

17 QTKD B16DCQT087 Trần Thị Khánh Linh D16CQQT03-B 3.03 3.03 Xuất sắc Khá 4,050,000 Cấp mới

18 QTKD B16DCQT143 Bùi Thị Huyền Trang D16CQQT03-B 2.95 2.95 Xuất sắc Khá 4,050,000 Cấp mới

19 QTKD B16DCQT083 Dương Khánh Linh D16CQQT03-B 2.93 2.93 Xuất sắc Khá 4,050,000 Cấp mới

20 QTKD B16DCQT111 Lê Thu Phương D16CQQT03-B 2.77 2.77 Tốt Khá 4,050,000 Cấp mới

21 QTKD B16DCQT107 Ngô Thị Hồng Nhung D16CQQT03-B 2.76 2.76 Xuất sắc Khá 4,050,000 Cấp mới

22 QTKD B16DCQT159 Nguyễn Thị ánh Tuyết D16CQQT03-B 2.74 2.74 Xuất sắc Khá 4,050,000 Cấp mới

23 QTKD B16DCQT091 Nguyễn Vũ Yến Ly D16CQQT03-B 2.68 2.68 Xuất sắc Khá 4,050,000 Cấp mới

24 QTKD B16DCQT147 Nguyễn Thị Hà Trang D16CQQT03-B 2.63 2.63 Xuất sắc Khá 4,050,000 Cấp mới

25 ATTT B15DCAT156 Từ Thị Thảo D15CQAT04-B 2.88 2.88 Tốt Khá 4,800,000 Cấp mới

113,610,000
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